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ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 2 

 ĐỀ SỐ 8 

 

I. TRẮC NGHIỆM (Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng) 

Câu 1: Số gồm 2 trăm và 4 đơn vị đọc là: 

A. Hai trăm bốn mươi  B. Hai trăm linh tư 

D. Hai không bốn  C. Hai trăm tư 

Câu 2: Số 35 là tích của hai số nào: 

A. 5 và 5  B. 6 và 5  C. 7 và 5 D. 5 và 8 

Câu 3: Các số 650, 374, 529, 431 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 

A. 650; 529; 431; 374  B. 374; 431; 529; 650 

C. 374; 529; 431; 650  D. 431; 529; 374; 650 

Câu 4: Số liền sau của số lớn nhất có 3 chữ số là: 

A. 997 B. 998 C. 999 D. 1000 

Câu 5: Hôm nay là thứ tư, ngày 15 tháng 4. Vậy sinh nhất Mai, ngày 24 tháng 4 là thứ mấy? 

A. Thứ ba B. Thứ tư  C. thứ năm  D. thứ sáu 

Câu 6: Bố An làm hàng rào lưới ngăn không cho gà vào vườn. Bố đóng 4 chiếc cọc, các cọc cách 

đều nhau 50 dm. Vậy để làm hàng rào, bố An cần mua bao nhiêu mét lưới? 

A. 150 m B. 200 m C. 15 m D. 20 m 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Đặt tính rồi tính: 

665 + 37   347 – 25   676 – 349   285 + 450  

............................................................................................................................. ..... 

............................................................................................................................. ..... 

............................................................................................................................. ..... 

Câu 2. Tính: 

167 + 218 – 190 = .......................................... 

873 – 535 + 271 = .......................................... 

Câu 3. >, <, = 

5 x 4 .............. 2 x 10 

635 + 109 ............ 930 – 118 
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Câu 4: Viết phép tính và chỗ trống: 

 

 

Có tất cả bao nhiêu quả táo? 

................................. = ........... quả 

Chia đều vào các lọ, mỗi lọ có mấy bông hoa? 

................................ = ............. bông hoa 

Câu 5: Nghệ An cách Hà Nội 350 km. Nghệ An ở cách xa Hà Nội nhiều hơn so với Thanh Hóa là 

200 km. Hỏi Thanh Hóa ở cách Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét? 

............................................................................................................................. ....................................

.............................................................................................................................................. ...................

................................................................................................................ ................................................. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1: Số gồm 2 trăm và 4 đơn vị đọc là: 

A. Hai trăm bốn mươi  B. Hai trăm linh tư 

D. Hai không bốn  C. Hai trăm tư 

Phương pháp 

Đọc số lần lượt từ hàng trăm, hàng chục đến hàng đơn vị. 

Cách giải 

Số gồm 2 trăm và 4 đơn vị đọc là: Hai trăm linh tư 

Đáp án: B 

Câu 2: Số 35 là tích của hai số nào: 

A. 5 và 5  B. 6 và 5  C. 7 và 5 D. 5 và 8 

Phương pháp 

Tính nhẩm kết quả của bảng nhân 5. 

Cách giải 

Ta có 7 x 5 = 35. Vậy 25 là tích của 7 và 5. 

Đáp án: C 

Câu 3: Các số 650, 374, 529, 431 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 

A. 650; 529; 431; 374  B. 374; 431; 529; 650 

C. 374; 529; 431; 650  D. 431; 529; 374; 650 

Phương pháp 

So sánh rồi xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé. 

Cách giải 

Ta có 650 > 529 > 431 > 373 

Vậy các số 650, 374, 529, 431 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 650 ; 529 ; 431 ; 374  

Đáp án: A 

Câu 4: Số liền sau của số lớn nhất có 3 chữ số là: 

A. 997 B. 998 C. 999 D. 1000 

Phương pháp 

Số liền sau của một số thì lớn hơn số đó 1 đơn vị. 

Cách giải 

Số lớn nhất có 3 chữ số là: 999 

Số liền sau của số lớn nhất có 3 chữ số là: 1 000 
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Đáp án: D 

Câu 5: Hôm nay là thứ tư, ngày 15 tháng 4. Vậy sinh nhất Mai, ngày 24 tháng 4 là thứ mấy? 

A. Thứ ba B. Thứ tư  C. thứ năm  D. thứ sáu 

Phương pháp 

Áp dụng kiến thức: 1 tuần có 7 ngày 

Cách giải 

Hôm nay là thứ tư, ngày 15 tháng 4 nên ngày 22 tháng 4 cũng là thứ tư. 

Vậy sinh nhất Mai, ngày 24 tháng 4 là thứ sáu. 

Đáp án: D 

Câu 6: Bố An làm hàng rào lưới ngăn không cho gà vào vườn. Bố đóng 4 chiếc cọc, các cọc cách 

đều nhau 50 dm. Vậy để làm hàng rào, bố An cần mua bao nhiêu mét lưới? 

A. 150 m B. 200 m C. 15 m D. 20 m 

Phương pháp 

Áp dụng cách đổi: 10 dm = 1 m 

Cách giải 

Đổi: 50 dm = 5 m 

Để làm hàng rào, bố An cần mua số mét lưới là: 5 x 4 = 20 (m) 

Đáp án: D 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Đặt tính rồi tính: 

665 + 37   347 – 25   676 – 349   285 + 450  

Phương pháp 

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau 

- Cộng hoặc trừ lần lượt từ phải sang trái 

Cách giải 

665

37

702


   

347

25

322


   

676

349

327


   

285

450

735


 

Câu 2. Tính: 

167 + 218 – 190 = .......................................... 

873 – 535 + 271 = .......................................... 

Phương pháp 

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải. 



 
 

 

 5 

Cách giải 

167 + 218 – 190 = 385 – 190  

                           = 195 

873 – 535 + 271 = 338 + 271 

                           = 609 

Câu 3. >, <, = 

5 x 4 .............. 2 x 10 

635 + 109 ............ 930 – 118 

Phương pháp 

Tính nhẩm rồi điền dấu thích hợp và chỗ trống. 

Cách giải 

5 x 4 = 2 x 10 

635 + 109 < 930 – 118 

Câu 4: Viết phép tính và chỗ trống: 

 

 

Có tất cả bao nhiêu quả táo? 

................................. = ........... quả 

Chia đều vào các lọ, mỗi lọ có mấy bông hoa? 

................................ = ............. bông hoa 

Phương pháp 

Quan sát hình vẽ để viết phép nhân, phép chia tương ứng. 

Cách giải 

Có tất cả bao nhiêu quả táo? 

5 x 2 = 10 quả 

Chia đều vào các lọ, mỗi lọ có mấy bông hoa? 

10 : 5 = 2 bông hoa 
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Câu 5: Nghệ An cách Hà Nội 350 km. Nghệ An ở cách xa Hà Nội nhiều hơn so với Thanh Hóa là 

200 km. Hỏi Thanh Hóa ở cách Hà Nội bao nhiêu ki-lô-mét? 

Phương pháp 

Khoảng cách từ Thanh Hoá đến Hà Nội = Khoảng cách từ Nghệ an đến Hà Nội – 200 km 

Cách giải 

Thanh Hóa ở cách Hà Nội số ki-lô-mét là: 

350 – 200 = 150 (km) 

Đáp số: 150 km 


